
(ha) (%) LUA HNK CLN RSX RPH NTS NKH BCS DCS

1 Mức tiềm năng cao TN3 651.900 65,95 68.096 53.865 388.031 136.474 4.916 518

2 Mức tiềm năng trung bình TN2 292.763 29,62 3.281 71.278 49.393 99.460 69.351

3 Mức tiềm năng thấp TN1 43.767 4,43 161 19.666 6.418 1.282 4 804 15.432

Cộng 988.430 100,00 71.538 144.809 443.842 237.216 69.355 4.916 518 804 15.432

Phụ lục IV 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI THEO LOẠI ĐẤT

(*) Ghi chú các loại sử dụng đất: LUA: Đất trồng lúa, HNK: Đất trồng cây hàng năm khác, CLN: Đất trồng cây lâu năm, RSX: Đất rừng sản xuất, RPH: Đất rừng phòng hộ, NTS: Đất nuôi trồng thủy sản, 

NKH: Đất nông nghiệp khác, BCS: Đất bằng chưa sử dụng và DCS: Đất đồi núi chưa sử dụng.

STT
Cấp đánh giá tiềm năng đất 

đai
Ký hiệu

Diện tích Diện tích chia theo loại sử dụng đất (ha) (*)

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       /      /2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)
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